MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 9

	                 Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
I. CHỦ ĐỀ 1: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện.
	- Biết được một số kí hiệu của đồng hồ đo điện.
- Biết công dụng của đồng hồ đo điện.
	-Tính được sai số tuyệt đối của vôn kế.
	
	
	

	Số câu hỏi
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4

	Số điểm
Tỉ lệ  %
	1.5
15%
	
	0.5
5%
	
	
	
	
	
	2.0
20%

	
II. CHỦ ĐỀ 2: Thực Hành
1. Sử dụng đồng hồ đo điện.
2. Nối dây dẫn điện.
3. Lắp mạch điện bảng điện.
4. Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang.
	-Biết được quy trình nối dây dẫn điện.
- Hiểu được quy trình lắp điện mạch điện.
- Biết sử dụng các công cụ trong quá trình thực hiện lắp đặt mạch điện
	- Nêu được các bước lắp đặt mạch điện ống huỳnh quang.
- Hiểu được nội cung các bước lắp đặt mạch điện bảng điện.
	- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.
	- Giải thích được việc mắc cầu chì vào dây pha của mạch điện.
	

	Số câu hỏi
	5
	
	1
	1
	
	1
	
	1
	9

	Số điểm       
Tỉ lệ  %
	2.5
25%
	
	0.5
5%
	2.0
20%
	
	2.0
20%
	
	1.0
10%
	8.0
80%

	TS câu 
TS điểm	
Tỉ lệ %
	8
4
40%
	3
3.0
30%
	1
2.0
20%
	1
1.0
10%
	13
10
100%





BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ – KHỐI: 9

	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	I. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện.
	Nhận biết
	- Biết được một số kí hiệu của đồng hồ đo điện.
- Biết công dụng của đồng hồ đo điện.

	
	Thông hiểu
	-Tính được sai số tuyệt đối của vôn kế.

	II. Thực Hành.
1. Sử dụng đồng hồ đo điện.
2. Nối dây dẫn điện.
3. Lắp mạch điện bảng điện.
4. Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang.
	Nhận biết
	-Biết được quy trình nối dây dẫn điện.
- Hiểu được quy trình lắp điện mạch điện.
- Biết sử dụng các công cụ trong quá trình thực hiện lắp đặt mạch điện

	
	Thông hiểu
	- Nêu được các bước lắp đặt mạch điện ống huỳnh quang.
- Hiểu được nội cung các bước lắp đặt mạch điện bảng điện.

	
	Vận dụng thấp
	- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện.

	
	Vận dụng cao
	- Giải thích được việc mắc cầu chì vào dây pha của mạch điện.


										
      
	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
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	Môn: CÔNG NGHỆ 9

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)



[bookmark: _Hlk54698576]
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm ( VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1. Vôn kế có kí hiệu là gì ?
	A. A.                       
	B. V.                           
	C. W.                      
	D. kWh.


Câu 2. Công tơ điện dùng để đo đại lượng nào?
	A. Điện năng tiêu thụ của dây dẫn.               

	B. Điện năng tiêu thụ của mạch điện.

	C. Công suất tiêu thụ điện trở.                       

	D. Năng lượng điện của bóng đèn.


Câu 3. Đồng hồ điện được dùng để đo điện trở mạch điện là:
	A. Ôm kế.               
	B. Ampe kế.
	C. Oát kế.
	D.Vôn kế.


Câu 4. Các yêu cầu của các mối nối dây dẫn điện:
	A. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.

	B. Dẫn điện đẹp, có độ bền cơ học cao, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.

	C. Dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện.

	D. Dẫn điện tốt, không có độ bền cơ học, an toàn điện và có độ thẩm mỹ.


Câu 5. Dùng dụng cụ nào khoan lỗ bảng điện?
	A. Đục.                  
	B. Lỗ khoan.               
	C. Khoan.                 
	D. Kìm.


Câu 6. Dùng dụng cụ nào để lắp thiết bị điện vào bảng điện?
	A. Thước cặp.        
	B. Kìm.                       
	C. Kéo.                     
	D. Tua vít.


Câu 7. Vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác là 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là:
	A. 2V.                     
	B. 3V.                        
	C. 4V.                      
	D. 4.5V.


Câu 8. Qui trình chung nối dây dẫn điện là:
	A. Bóc vỏ cách điện → Nối dây → Làm sạch lõi → Kiểm tra mối nối → Hàn mối nối → Cách điện mối nối.

	B. Bóc vỏ cách điện → Làm sạch lõi → Nối dây → Kiểm tra mối nối → Hàn mối nối → Cách điện mối nối.

	C. Bóc vỏ cách điện → Làm sạch lõi → Nối dây → Hàn mối nối →Kiểm tra mối nối → Cách điện mối nối.

	D. Bóc vỏ cách điện → Nối dây →Làm sạch lõi → Hàn mối nối → Kiểm tra mối nối → Cách điện mối nối.


Câu 9. Đối với mạch điện bảng điện, kích thước của bảng điện phụ thuộc vào?
	A. Số lượng các thiết bị lắp trên đó.

	B. Kích thước các thiết bị lắp trên đó.

	C. Số lượng thiết bị điện.

	D. Cường độ dòng điện chạy qua mạch.


Câu 10. Quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện gồm mấy bước?
	A. 3.                      
	B. 4.                             
	C. 5.                           
	D. 6




B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Nêu quá trình tiến hành lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
Câu 2. (2,0 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lý gồm: 1 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc hai cực           điều khiển, 1 bóng đèn sợi đốt.
Câu 3. (1,0 điểm) Vì sao cầu chì bảo vệ phải được mắc vào dây pha của mạch điện.
                                                           
-----------------Hết--------------

* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.



KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Hướng dẫn chấm môn: CÔNG NGHỆ 9
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  5,0 điểm (Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	A
	A
	C
	D
	D
	C
	D
	C



B. PHẦN TỰ LUẬN: 5,0 điểm
	Câu hỏi
	Đáp Án
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)

	* Các bước lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang
Bước 1: Vạch dấu.
· Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện.
· Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang.
Bước 2: Khoan lỗ.
· Khoan lỗ bắt vít.
· Khoan lỗ luồn dây.
Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện.
· Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện.
· Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện.
Bước 4: Nối dây bộ đèn.
· Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt.
· Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn.
Bước 5: Nối dây mạch điện.
· Đi dây từ bảng điện ra đèn.
Bước 6: Kiểm tra.
· Kiểm tra sản phẩm
· Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.
	
0,33



0,33


0,33


0,33



0,33


0,33

	Câu 2
(2,0 điểm)
	- Vẽ đúng kí hiệu cầu chì, ổ cắm điện, bóng đèn, công tắc.
- Vẽ đúng kí hiệu bảng điện.
- Bố trí dây dẫn hợp lí.
- Sơ đồ mạch điện hợp lí.
[image: Description: Đề thi Học kì 1 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 4)]

	0,5

0,5
0,5
0,5

	Câu 3
(1,0 điểm)

	Cầu chì phải được mắc vào dây pha để khi có sự cố, cầu chì bị đứt, dây pha được ngắt khỏi thiết bị và đồ dùng điện không gây nguy hiểm cho người sử dụng
	1,0


 
* Ghi chú: HSKT chỉ yêu cầu làm 8 câu phần TNKQ và 1 câu tự luận ( khuyến khích làm những câu còn lại)
TM Hội đồng duyệt đề thi             DUYỆT TCM 	           NGƯỜI RA ĐỀ
		PCT




							          Nguyễn Phan Thị Thùy Trang
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